
Khoa:

1 DH31600714 Huỳnh Nguyễn Trường An 15 0

2 DH31601548 Lý Lê Hùng Anh 0 15
Không nộp hồ sơ trong đợt tổng hợp 

tháng 06/2020

3 DH31601704 Lê Trần Bảo Ân 16 0

4 DH31600755 Trần Võ Quốc Ân 0 15

5 DH31603366 Nguyễn Hoàng Bảo 0 15

6 DH31601263 Nguyễn Hữu Duy 15.5 0

7 DH31600118 Tăng Anh Duy 18 0

8 DH31600182 Trần Tấn Đạt 15 0

9 DH31600530 Nguyễn Hải Đăng 16 0

10 DH31602036 Trần Quang Độ 0 15

11 DH31601583 Lê Tấn Hậu 0.5 14.5

12 DH31602415 Nguyễn Trọng Hoàng 17 0

13 DH31600641 Đinh Trần Nhật Huy 1 14

14 DH31602267 Lê Phan Huynh 0 15

15 DH31601114 Châu Bá Linh 1.5 13.5

16 DH31601041 Vũ Anh Minh 22.5 0

17 DH31600520 Dương Hữu Nghĩa 0 15

18 DH31602929 Tăng Trọng Nghĩa 0 15

19 DH31601239 Trần Phạm Hồng Nhiều 0 15

20 DH31600047 Tăng Nghiệp Phong 16 0

21 DH31609009 Phan Ngọc Phú 0.5 14.5
Không nộp hồ sơ trong đợt tổng hợp 

tháng 06/2020

22 DH31602461 Lê Phước 16.5 0

23 DH31602020 Ngô Phạm Minh Quân 15 0

24 DH31602429 Lý Hồng Sơn 17 0

25 DH31600448 Nguyễn Thiên Sơn 11 4

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ KIẾN 

SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN

(Tính đến đợt tổng hợp tháng 06/2020)

Điện - Điện tử

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH 

còn lại

Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Không nộp hồ sơ trong đợt tổng hợp 

tháng 06/2020

Không nộp hồ sơ trong đợt tổng hợp 

tháng 06/2020

Không nộp hồ sơ trong đợt tổng hợp 

tháng 06/2020

Không nộp hồ sơ trong đợt tổng hợp 

tháng 06/2020



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH 

còn lại

Ghi chú

26 DH31603747 Trần Đình Tân 15.5 0

27 DH31601305 Lê Quang Thiện 15.5 0

28 DH31600438 Bùi Bá Thịnh 15 0

29 DH31603101 Nguyễn Đình Tiến 14.5 0.5

30 DH31602460 Hồ Đức Trịnh 1 14

31 DH31600160 Trần Đình Trung 0 15

32 DH31600746 Nguyễn Minh Trường 0 15

33 DH31601904 Trần Thiện Tú 17 0

34 DH31603631 Đổ Hoàng Tuấn 0 15
Không nộp hồ sơ trong đợt tổng hợp 

tháng 06/2020

35 DH31602816 Quảng Bách Tường 15 0

36 DH31603012 Nguyễn Hoàng Vũ 16.5 0

37 DH31600803 Lý Chấn Vy 2.5 12.5
Không nộp hồ sơ trong đợt tổng hợp 

tháng 06/2020

38 DH31600940 Lương Võ Hoài ý 16 0

1 DH31601959 Lê Xuân An 15 0

2 DH31603452 Võ Đình Chiến 15 0

3 DH31602815 Nguyễn Văn Chương 15 0

4 DH31604073 Trịnh Thái Công 15.5 0

5 DH31602313 Trương Phúc Cường 0.5 14.5

6 DH31601385 Nguyễn Hoàng Dũng 0 15

7 DH31600498 Lê Nhật Duy 111 0

30 ngày MHX 2018 bổ sung giấy xác 

nhận bản chính

XTN 2019; Hội thi Olympic các môn 

KH Mác - Lenin 2018; Hành trang TSV 

2018; Hỗ trợ đại hội HSV 2018; Liên 

hoan phim lần 3 2017; Lễ dâng hương 

2018; hỗ trợ ĐH HSV khoa DDT 2018 

không có hồ sơ

8 DH31600785 Huỳnh Tấn Đạt 16 0

9 DH31604119 Nguyễn Phan Trường Đạt 82 0

10 DH31603167 Hoàng Anh Đức 0 15

11 DH31600114 Lê Nguyễn Quỳnh Đức 118.5 0

12 DH31601901 Lê Trường Giang 0 15

13 DH31600460 Nguyễn Trường Giang 15 0

Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

Không nộp hồ sơ trong đợt tổng hợp 

tháng 06/2020



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH 

còn lại

Ghi chú

14 DH31603963 Lê Vũ Minh Hiếu 0.5 14.5
Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

15 DH31603238 Phạm Văn Hiếu 15 0

16 DH31602921 Nguyễn Sinh Hùng 16 0

17 DH31602897 Nguyễn Vĩnh Huy 19 0

18 DH31600663 Phạm Thị Hương 25 0

19 DH31600323 Phan Anh Khải 0 15

20 DH31603689 Phạm Tân Khoa 18 0

21 DH31603453 Nguyễn Đình Liêm 16 0

22 DH31601518 Lê Tấn Linh 16.5 0

23 DH31600650 Vũ Đức Lương 16.5 0

24 DH31602126 Huỳnh Thiên Lý 0.5 14.5
Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

25 DH31602494 Bùi Văn Nghĩa 15 0

26 DH31601390 Trần Minh Nguyên 15.5 0

27 DH31603128 Bùi Minh Nhàn 21.5 0

28 DH31602936 Phạm Phú Hạnh Nhân 20 0

29 DH31602307 Nguyễn Văn Phong 16 0

30 DH31600988 Võ Thành Phong 17.5 0

31 DH31603015 Nguyễn Hoàng Phúc 16.5 0

32 DH31603149 Nguyễn Lê Phương 30.5 0

33 DH31603007 Châu Minh Quang 16.5 0

34 DH31603981 Trần Hữu Sinh 21 0

35 DH31601777 Phạm Tấn Tài 16 0

36 DH31602167 Nguyễn Trương Đức Thanh 0 15

37 DH31603214 Trần Đại Thành 15 0

38 DH31604158 Hoàng Thuật 18.5 0
Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

39 DH31604019 Võ Đình Thuyên 17 0

40 DH31601327 Phan Tấn Trung 17.5 0
Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

41 DH31602893 Lê Xuân Tung 16 0

1 DH41601014 Nguyễn Phương An 18 0

2 DH41600599 Võ Quốc Bảo 15 0

Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH 

còn lại

Ghi chú

3 DH41601386 Võ Nhựt Cường 0 15
Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

4 DH41603912 Nguyễn Minh Duy 16 0

5 DH41600648 Vũ Minh Hiếu 15.5 0

6 DH41603563 Lâm Minh Hoàng 15 0
Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

7 DH41601362 Trần Dương Nhật Huynh 16.5 0

8 DH41601169 Phạm Duy Khải 15 0

9 DH41602516 Trần Minh Luân 0 15

10 DH41600309 Trần Ngọc Thanh Nhi 16.5 0

11 DH41600155 Dương Nguyên Phước 15.5 0

12 DH41602961 Phạm Thái Sơn 18 0

13 DH41601495 Nguyễn Thanh Tâm 0 15

14 DH41602983 Nguyễn Huỳnh Quốc Thắng 16 0

15 DH41600111 Đỗ Trung Tiến 15.5 0

16 DH41602698 Trần Thị Quyền Trân 60 0

17 DH41600104 Hồ Văn Triết 0 15

18 DH41603948 Trần Văn Trường 15 0

19 DH41603673 Nguyễn Hoàng Tuấn 15.5 0

20 DH41600629 Nguyễn Đức Việt 15 0

21 DH41602284 Trần Anh Vũ 18 0

* Ghi chú: Những sinh viên không có tên trong danh sách này vui lòng liên hệ trực tiếp P.CTSV - A406 để được giải quyết.

                

Đã kýĐã ký

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

Phụ trách phòng công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

Không nộp hồ sơ đợt tổng hợp tháng 

06/2020

Người lập bảng

KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân


